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Câu 1. Dân số
- Tháp tuổi: Cho biết kết cấu theo độ tuổi, giới tính của dân số.( Số người ở từng độ tuổi, nhóm tuổi. Tổng số nam, nữ ở từng độ tuổi, nhóm tuổi).
- Bùng nổ dân số: 
+ Nguyên nhân: dân số tăng nhanh, đột ngột, tỷ lệ gia tăng dân số bình quân 2,1%
+ Hậu quả: Ảnh hưởng đến sinh hoạt, vấn đề việc làm, y tế...
+ Biện pháp khắc phục:  Nhiều nước có chính sách dân số và phát triển kinh tế xã hội tích cực để khắc phục bùng nổ dân số.
Câu 2. Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới:
· Phân bố dân cư  trên thế giới: Không đồng đều
· Nơi tập trung đông dân: Đồng bằng, thung lũng sông (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Tây Phi...)
· Nơi thưa dân: Hoang mạc, vùng núi, vùng cực.
- Dựa vào đặc điểm hình thái bên ngoài chia thành 3 chủng tộc:

CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI

   

Nêgrôit: Châu Phi
Ơrôpêôit: Châu Âu
Môngôlôit: Châu Á

 
Câu 3. Quần cư, đô thị hoá:
 	- Các hình thức quần cư:
 CÁC HÌNH THỨC QUẦN CƯ




Quần cư đô thị
Mật độ dân số cao, tập trung. Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.
Quần cư nông thôn
Mật độ dân số thấp, phân tán. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp


 	


* Đô thị hoá: 
- Ngày nay, số người sống trên các đô thị đã chiếm khoảng một nửa dân số thế giới và có xu thế ngày càng tăng. 
 - Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành siêu đô thị.
- Sự tăng nhanh dân số, các đô thị, siêu đô thị làm ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ, nhà ở, y tế, học hành cho con người
Câu 2. Nêu đặc điểm các môi trường ở đới nóng?
· Gợi ý: 
MÔI
TRƯỜNG
ĐỚI
NÓNG
MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
- Vị trí: 5oB – 5oN.
- Khí hậu: Nóng ẩm quanh năm. Biên độ nhiệt nhỏ, lượng mưa lớn 1500mm – 2500mm, độ ẩm trên 80%.
- Sinh vật: Phát triển rừng rậm xanh quanh năm, động vật đa dạng.
MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
- Vị trí: 5o – Chí tuyến ở cả hai bán cầu.
- Khí hậu: Nhiệt độ cao quanh năm trên 20oC, lượng mưa trung bình năm khoảng 500mm – 1500mm, trong năm có thời kì khô hạn 3-9 tháng (thay đổi theo mùa).
- Sinh vật: Thay đổi dần về phía hai chí tuyến, rừng thưa – xa van - nửa hoang mạc.     
MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
- Vị trí: Nằm ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á.
- Khí hậu: Nhiệt độ > 20oC, lượng mưa >1000mm thay đổi theo mùa gió, thời tiết diễn biến thất thường.
- Sinh vật: khu vực có hệ sinh vật đa dạng nhất ở đới nóng
















 


 



Câu 5. Dân số, sức ép của dân số tới tài nguyên và môi trường đới nóng như thế nào?
· Gợi ý:
* Dân số đới nóng
- 50% dân số thế giới sống ở đới nóng.
- Gia tăng tự nhiên nhanh và bùng nổ dân số có tác động rất xấu đến tài nguyên và môi trường.
* Sức ép của dân số tới tài nguyên và môi trường
- Làm cho tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, suy giảm (môi trường suy thoái, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, đất bạc màu, khoáng sản bị cạn kiệt, thiếu nước sạch…)
- Chất lượng cuộc sống người dân thấp.
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